
                                 THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025-2026

TRƯỜNG TH&THCS LẠNG PHONG

S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C

1 HĐTN T. Việt HĐTN ĐSTV HĐTN Toán HĐTN M.Thuật HĐTN T. Anh HĐTN HĐCCTC HĐTN Lịch sử HĐTN HĐTN HĐTN GDTC HĐTN Â. nhạc

2 T. Việt T. Việt T. Việt Đ. Đức T. Việt HĐCCTC T. Việt Â. nhạc T. Việt M.Thuật T. Việt GDTC Toán T. Anh T. Việt Đ. Đức T. Anh K.học T. Việt Toán

3 T. Việt M.Thuật GDTC T. Việt T. Việt GDTC T. Việt HĐCCTC T. Việt Â. nhạc T. Việt T. Anh T. Anh T. Việt Toán ĐSTV T. Việt Đ. Đức T. Việt HĐTN

4 Đ. Đức T. Việt Toán Toán Toán Toán T. Việt T. Anh Toán Toán

1 T. Việt GDTC Â. nhạc T. Việt T. Việt HĐCCTC T. Anh T. Việt T. Anh Đ. Đức T. Việt HĐTN Toán T. Anh T. Việt C. nghệ GDTC T. Việt Toán K.học

2 T. Việt T. Việt T. Việt HĐCCTC GDTC HĐCCTC T. Anh HĐCCTC T. Việt C. nghệ TNXH ĐSTV Â. nhạc GDTC T. Việt T. Anh T. Anh ĐSTV T. Việt Toán

3 TNXH HĐCCTC T. Việt TNXH T. Việt Toán GDTC T. Việt Toán HĐTN Toán HĐCCTC T. Việt C. nghệ Lịch sử GDTC T. Anh T. Việt T. Việt HĐCCTC

4 Toán Toán TNXH TNXH GDTC Đ. Đức HĐTN T. Anh Â. nhạc K.học

1 GDTC Toán Toán Tin học Â. nhạc T. Anh T. Việt HĐCCTC T. Anh ĐSTV T. Việt T. Anh Tin học Toán T. Việt Địa lí T. Việt Toán T. Việt ĐSTV

2 Â. nhạc ĐSTV GDTC T. Anh T. Việt T. Anh Tin học Toán Toán Tin học T. Việt T. Anh T. Việt Địa lí T. Việt HĐCCTC T. Việt HĐTN T. Anh Địa lí

3 Tin học HĐCCTC T. Việt T. Anh T. Việt HĐTN Toán ĐSTV T. Việt HĐCCTC Â. nhạc Tin học T. Anh ĐSTV Toán T. Anh K.học Lịch sử GDTC Lịch sử

4 T. Anh T. Việt Tin học T. Việt T. Việt Toán T. Việt Â. nhạc Toán T. Việt

5

1 T. Việt T. Việt T. Việt HĐCCTC Toán Đ. Đức T. Việt Toán T. Việt HĐCCTC T. Anh Toán M.Thuật K.học Đ. Đức Toán C. nghệ M.Thuật GDTC Tin học

2 T. Việt HĐCCTC T. Việt HĐCCTC T. Việt ĐSTV Đ. Đức TNXH T. Anh TNXH M.Thuật C. nghệ K.học HĐCCTC GDTC M.Thuật Địa lí Tin học C. nghệ Đ. Đức

3 Toán TNXH Toán HĐTN M.Thuật TNXH T. Việt HĐTN Toán HĐCCTC GDTC HĐCCTC T. Việt K.học T. Việt Tin học T. Việt HĐCCTC T. Anh M.Thuật

4 HĐTN M.Thuật T. Việt Toán GDTC T. Việt Toán K.học Toán T. Anh

1 T. Việt T. Việt Toán T. Việt T. Việt T. Việt GDTC Toán T. Anh T. Việt

2 T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt Toán TNXH Toán K.học T. Việt T. Anh

3 T. Anh TNXH T. Việt GDTC TNXH Toán T. Việt T. Việt Toán Toán

4 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

UBND XÃ NHO QUAN

  (Thực hiện từ tuần 19- Ngày 19/01/2026)
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